
STT Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ

 hành nghề

Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1 Trần Đình Chiến 000715/ĐB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

bác sỹ - Thạc sỹ Y học dự phòng - 

Trưởng trạm Y tế phường Mường 

Lay

2 Nguyễn Thanh Tùng 000014/ĐB-GPHN Y khoa

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

BSYK - Phó trưởng trạm Y tế 

phường Mường Lay

3 Lò Văn Tuyến 0001779/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa tại TYT 

xã 

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ  khám chữa bệnh - Điểm trạm 

Y tế Sông Đà

4 Lò Thị Hà Giang 003492/ĐB-CCHN

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh trung cấp -  Điểm trạm Y 

tế Sông Đà

5 Nguyễn Tuấn Hiệp 537/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc; tủ thuốc TYT xã

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

DSCĐ - Điểm trạm Y tế Sông Đà

6 Nguyễn Thị Hồng 0001774/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa tại TYT 

xã 

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ  khám chữa bệnh - Điểm trạm 

Y tế Na Lay

7 Điêu Thị Phúc 0001780/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa tại TYT 

xã 

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ khám chữa bệnh - Phụ trách 

Điểm trạm Y tế Na Lay

8 Lò Thị Nga 0001775/ĐB-CCHN

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

Cao đẳng Hộ sinh - Điểm trạm Y tế 

Na Lay

9 Phan Thị Huyền Trang 568/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc; tủ thuốc TYT xã

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

DSCĐ - Điểm trạm Y tế Na Lay

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRẠM Y TẾ PHƯỜNG MƯỜNG LAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND PHƯỜNG MƯỜNG LAY

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG MƯỜNG LAY
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10 Quàng Văn Xuân 0001784/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa tại TYT 

xã 

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ khám chữa bệnh - Phụ trách 

Điểm trạm Y tế Lay Nưa

11 Hờ A Tú 0001781/ĐB-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa tại TYT 

xã 

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ khám chữa bệnh -  Điểm trạm 

Y tế Lay Nưa

12 Cà Thị Hà 002870/ĐB-CCHN

Theo quy định tại Điều 9, Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

Cao đẳng Hộ sinh - Điểm trạm Y tế 

Lay Nưa

13 Chui Văn Hồng 002555/ĐB-CCHN

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ.

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

Y sỹ - Trạm Y tế phường Mường 

Lay

14 Lò Văn Dương 0001247/ĐB-CCHN

Xử trí cấp cứu ban đầu khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ.

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

Y sỹ đa khoa - Trạm Y tế phường 

Mường Lay

15 Lù Văn Tuyển 003503/ĐB-CCHN

Xử trí cấp cứu ban đầu khám 

bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ.

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

Y sỹ đa khoa- Trạm Y tế phường 

Mường Lay

16 Lò Thị Hinh 002879/ĐB-CCHN

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ.

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh - Trạm Y tế phường 

Mường Lay

17 Trần Thị Thu Phương 644/CCHN-D-SYT-ĐB Quầy thuốc, tủ thuốc, trạm y tế xã

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

Dược sỹ cao đẳng - Trạm Y tế 

phường Mường Lay
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18 Hoàng Thị Yên 758/CCHN-D-SYT-ĐB Cao đẳng dược
Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00

Dược sỹ cao đẳng - Điểm trạm 

Y tế Lay Nưa

19 Đỗ Thanh Tuấn 002588/ĐB-CCHN

Theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ.

Từ 7h00 đến 11h30, 

13h30 đến 17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6

Y sỹ - Trạm Y tế phường Mường 

Lay

Mường Lay, ngày 07 tháng 7 năm 2026

TRƯỞNG TRẠM 

 - Phòng NVYD-Sở Y tế tỉnh Điện Biên;

 - Các điểm trạm y tế;

 - Lưu Trạm Y tế.

Nơi nhận:

 - Bảo hiểm xã hội cơ sở Na Sang;

Trần Đình Chiến


